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1 007941354236 Đỗ Phương Thảo 11 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Trần Quang Cơ

2 007912392650 Dương Quốc Nam 21 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Võ Trường Toản Tiếng Anh tăng cường

3 007948459796 Võ Bùi Minh Thư 31 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 1 Tiểu Học Tô Hiến Thành

4 007909595527 Võ Minh Tuấn 28 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Tô Hiến Thành

5 007914392261 Nguyễn Bách 27 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Bắc Hải

6 007914392447 Nguyễn Phương Mai 31 01 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Bắc Hải

7 079311013221 Phan Thuỵ Bảo Khanh 22 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 1 Tiểu Học Hoàng Diệu

8 079210018521 Đoàn Nhật Hoàng Long 10 02 2010 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Hoàng Diệu

9 007927794983 Đinh Gia Huy 06 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Thiên Hộ Dương Tiếng Anh tăng cường

10 007927793773 Đinh Nguyễn Minh Khang 10 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Thiên Hộ Dương Tiếng Anh tăng cường

11 007927795053 Đỗ Minh Huy 30 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Thiên Hộ Dương Tiếng Anh tăng cường

12 007927794402 Võ Ngô Khánh Thư 01 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Thiên Hộ Dương Tiếng Anh tăng cường

13 007927794013 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 20 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Thiên Hộ Dương Tiếng Anh tăng cường

14 007927794710 Nguyễn Hoàng Ân 01 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 6 Tiểu Học Thiên Hộ Dương Tiếng Anh tăng cường

15 079211022265 Trương Quang Minh 13 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Triệu Thị Trinh

16 066211013762 Trần Minh Tuấn 24 10 2011 ĐacLak Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Triệu Thị Trinh

17 079211041884 Phạm Đức Đạt 12 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

18 007927829660 Nguyễn Minh Đăng 07 06 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

19 007927829764 Nguyễn Lê Gia Hân 10 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 2 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

20 007927828094 Phạm Nguyễn Bích Hợp 28 11 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 2 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

21 007927828620 Lê Minh Thống 21 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

22 079211020697 Nguyễn Công Vĩnh Tiến 17 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Triệu Thị Trinh

23 007927829592 Nguyễn Lê Cát Tường 15 02 2008 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 2 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

24 007927829503 Đặng Ngọc Thùy Dương 21 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

25 007927828164 Bùi Huỳnh Thiên Kim 05 11 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

26 007927828203 Huỳnh Khải Lâm 21 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

27 079311032375 Phạm Thụy Khánh Linh 27 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Triệu Thị Trinh

28 007927828623 Quách Trần Ngọc Thanh 30 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

29 007959575764 Phạm Khánh Ngọc 04 04 2010 An Giang Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

30 079311043116 Nguyễn Ngô Minh Châu 21 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Triệu Thị Trinh

31 079211021761 Lương Nguyễn Đăng Khoa 30 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Triệu Thị Trinh

32 002721000395 Nguyễn Nhật Khoa 15 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Triệu Thị Trinh

33 027311000329 Nguyễn Thanh Ngân 15 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Triệu Thị Trinh

34 079311043526 Trần Bảo Yến 26 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Triệu Thị Trinh

35 007927829665 Võ Phương Anh 12 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

36 007927828298 Võ Đăng Khôi 26 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 5 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

37 079211033246 Nguyễn Minh Quân 21 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 5 Tiểu Học Triệu Thị Trinh

38 007927829317 Nguyễn Thị Thanh Thủy 30 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

39 079311020114 Ngô Mai Anh 19 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 6 Tiểu Học Triệu Thị Trinh

40 007927829797 Lê Minh Hoàng 29 06 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 6 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường
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41 007927828168 Phan Nguyên Khang 04 08 2011 Phú Yên Nam Kinh Năm 6 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

42 007927828265 Nguyễn Thái Đức Minh 30 01 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 6 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

43 079211007357 Tăng Hạo Nhiên 28 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 6 Tiểu Học Triệu Thị Trinh

44 007927829322 Nguyễn Minh Tú 31 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 6 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

45 007927829394 Huỳnh Phạm Phương Vy 04 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 6 Tiểu Học Triệu Thị Trinh Tiếng Anh tăng cường

46 007914428041 Lê Nguyễn Viết Hiếu 17 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

47 007914428263 Đặng Lê Khang 07 12 2010 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

48 007914427706 Lê Hoàng Phúc An 06 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

49 079211022241 Huỳnh Kim Bảo 02 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng

50 007948379368 Lê Quốc Cường 01 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

51 007968070148 Trần Thanh Duy 05 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

52 007968070147 Đỗ Danh Đạt 28 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

53 007914427740 Phạm Nguyễn Bảo Hân 25 02 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

54 079211008809 Nguyễn Vũ Minh Hùng 02 01 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

55 007968070150 Hoàng Gia Huy 21 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

56 007968070149 Nguyễn Phước Quý Hưng 21 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

57 007914427765 Nguyễn Phúc Khang 21 06 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

58 007914427790 Bạch Nguyễn Thanh Mai 28 11 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

59 007914427795 Nguyễn Phạm Hoàng Mi 26 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

60 007914428472 Lê Võ Yến Nghi 16 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

61 007914427860 Trần Minh Nhật 20 01 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

62 007948380608 Đỗ Ngọc Yến Nhi 10 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

63 007914427865 Cáp Thanh Quân 14 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

64 007914427878 Phạm Hữu Thắng 13 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

65 007914427889 Nguyễn Ngọc Minh Thư 27 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

66 079311038684 Khưu Ngọc Khánh Thy 23 11 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

67 007914427902 Đỗ Danh Tiến 28 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

68 007914427913 Cao Anh Tú 11 02 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

69 007536831900 Nguyễn Phương Uyên 04 10 2011 Đồng Nai Nữ Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

70 079311012201 Doãn Ngọc Tường Vy 04 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng

71 007914427522 Nguyễn Tạ Thanh An 10 06 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

72 007953392348 Dương Phương Anh 27 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

73 079311023945 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 29 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng

74 007936831901 Nguyễn Trọng Hiếu 02 01 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

75 007914427550 Hồ Quốc Huy 08 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

76 007936831903 Lê Gia Huy 30 11 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng

77 079211047511 Trần Khánh Hưng 13 02 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng

78 007914427565 Lý Nguyên Khang 01 01 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

79 007914427581 Võ Minh Khang 22 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

80 079211006896 Nguyễn Đăng Khoa 25 02 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng

81 007914427648 Nguyễn Minh Khôi 25 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

82 079211048258 Trần Quốc Kiệt 07 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng

83 007914427654 Trịnh Thanh Mai 06 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

84 000118050629 Trần Bình Minh 16 11 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

85 007914427658 Trần Đỗ Kim Nga 20 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

86 007914427666 Phạm Ngọc Phương Quỳnh 23 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

87 007914427668 Nguyễn Vũ Thiên Thanh 05 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

88 008314427678 Trần Hồ Anh Thư 10 02 2011 Bến Tre Nữ Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

89 079311011072 Hoàng Lữ Ngọc Tiên 29 06 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng



90 079211006022 Lương Đức Trí 16 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Hoa Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng

91 007914427698 Trần Đình Quang Vinh 06 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 2 Tiểu Học Lê Thị Riêng Tiếng Anh tăng cường

92 007914427951 Nguyễn Ngọc Phương Anh 14 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

93 007914428211 Phạm Thị Trâm Anh 14 02 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

94 031311012831 Trần Thị Diệu Anh 27 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

95 007414428219 Vũ Việt Bách 16 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

96 008914428231 Nguyễn Bảo Ngọc Hân 15 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

97 007914428237 Nguyễn Lê Gia Hân 05 02 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

98 007914428249 Nguyễn Trịnh Gia Hòa 27 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

99 007914428269 Lý Quốc Khang 06 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

100 007914428275 Chung Khả Lâm 30 01 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

101 007914428280 Phạm Thị Trúc Linh 29 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

102 008214428284 Lê Kim Ngân 08 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

103 079211038094 Đỗ Quang Nghị 30 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

104 007914428293 Dương Thanh Bảo Ngọc 01 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

105 007914428079 Lê Nguyễn Viết Nhân 17 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

106 079311037414 Nguyễn Trần Kiều Nhi 16 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

107 006014428301 Phùng Nguyễn Chánh Pháp 18 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

108 007914428306 Tô Thành Phú 01 11 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

109 009214428093 Huỳnh Văn Quý 14 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

110 007914428321 Ngô Ngọc Tố Quyên 08 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

111 007914428327 Lê Mai Phương Thảo 25 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

112 007936831897 Nguyễn Chí Thiện 06 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

113 007914428346 Nguyễn Minh Trí 16 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

114 066211017347 Phạm Nguyễn Nguyên Vũ 04 04 2011 Daklak Nam Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

115 007914428353 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 17 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 3 Tiểu Học Lê Thị Riêng

116 007924584380 Nguyễn Trần Huyền Anh 20 11 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

117 083311003896 Trương Phúc Quỳnh Ân 14 11 2011 Chợ Lách- Bến Tre Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

118 079311031088 Nguyễn Ngọc Diệp 26 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

119 006014428366 Trần Hoàng Nhật Đăng 25 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

120 007914428369 Lê Hoàng Ngọc Hân 05 11 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

121 007968006425 Nguyễn Gia Hân 29 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

122 007914428373 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 09 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

123 007914428377 Trần Phạm Gia Hân 15 01 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

124 007914428384 Huỳnh Chí Hiếu 10 11 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

125 007914428388 Phồng Gia Hòa 23 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

126 007914428053 Sanh Kim Hoàn 11 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

127 007914428058 Nguyễn Việt Hoàng 23 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

128 007914428062 Ngô Quốc Hưng 02 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

129 007924543013 Huỳnh Võ Hữu Khang 30 09 2011 Cần Thơ Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

130 007914428065 Nguyễn Phúc Duy Khang 09 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

131 007914428447 Võ Ngọc Thiên Lâm 13 01 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

132 007914428452 Bành Khánh Linh 17 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

133 007914428458 Châu Phan Tài Lộc 03 06 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

134 007914428462 Nguyễn Phan Hoàng Nam 18 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

135 007968070151 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 11 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

136 007968070152 Nguyễn Lê Thảo Nhi 22 11 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

137 007968070161 Huỳnh Minh Phát 07 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

138 007968070153 Nguyễn Đặng Hoàng Phú 26 06 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng



139 079211023129 Nguyễn Quang Sỹ 29 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

140 007953394159 Nguyễn Minh Thiện 26 06 2010 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

141 007968070155 Nguyễn Thị Thanh Thúy 25 11 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

142 007968070156 Tạ Minh Thư 27 06 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

143 005214428108 Võ Anh Thư 04 09 2011 Bình Định Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

144 007968070157 Nguyễn Lê Thuỷ Tiên 25 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

145 007968070158 Trịnh Ngọc Bảo Trân 09 11 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

146 007968070159 Giang Thái Phương Triều 19 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

147 007968070160 Nguyễn Thành Vinh 10 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

148 007914428122 Lê Khải Vy 19 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

149 007914427945 Đặng Nguyễn Hải An 03 06 2011 Vũng Tàu Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

150 007927794467 Đỗ Huỳnh Bảo An 29 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

151 079311035356 Đặng Trần Hà Anh 29 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

152 007924534254 Kiều Minh Anh 28 06 2011 Hải Phòng Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

153 000118443644 Nguyễn Hoàng Anh 24 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

154 007914428544 Võ Minh Bảo 26 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

155 007914428552 Nguyễn Văn Bình 20 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

156 007914427965 Lương Kim Chi 07 04 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Hoa Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

157 007914428556 Nguyễn Linh Đan 19 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

158 007914428560 Đàm Vĩnh Hào 19 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Hoa Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

159 079311024316 Nguyễn Phước Gia Hân 29 10 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

160 007914428566 Huỳnh Trần Nguyên Khang 20 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

161 077311011198 Trần Huỳnh Tố Mai 15 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Hoa Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

162 007914428578 Ninh Huệ Mẫn 04 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

163 006419089441 Lê Hà My 06 12 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

164 007914428069 Huỳnh Tấn Nam 12 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

165 007968070162 Lê Tuyền Bảo Ngân 20 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

166 008914428075 La Thục Nghi 20 05 2011 An Giang Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

167 007914428599 Nguyễn Bá Y Nhã 24 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

168 007914428604 Đặng Tâm Nhân 19 07 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

169 005214428693 Phạm Trần Minh Nhật 24 05 2011 Bình Định Nam Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

170 007914428696 Mai Bùi Mộc Nhiên 13 06 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

171 060211000535 Đặng Trần Hoàng Phong 18 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

172 007914428718 Nguyễn Võ Minh Quân 02 06 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

173 008768702377 Trần Trung Thịnh 14 03 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

174 007914428115 Nguyễn Kim Trúc 01 04 2011 UERAINA Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

175 007914428721 Trần Thanh Trúc 18 01 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

176 007914428130 Lê Thanh Vy 29 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

177 007914428729 Nguyễn Hoàng Phương Vy 12 08 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

178 007936831898 Nguyễn Thị Kim Yến 29 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Năm 5 Tiểu Học Lê Thị Riêng

179 07914428050 Nguyễn Thị Hoa 28 6 2011 TP. Hồ Chí Minh Nữ Năm 4 Tiểu Học Lê Thị Riêng

180 007914392422 Nguyễn Lê Gia Bảo 03 05 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Bắc Hải

181 007914427853 Trần Hạo Nguyên 25 09 2011 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Năm 1 Tiểu Học Lê Thị Riêng

Tổng hợp danh sách có 181 học sinh đăng ký trực tuyến xác nhận nhập học tại trường./.


